
Tổng số
NS Thành 

phố

NS cấp 

huyện
Tổng số

NS Thành 

phố

NS cấp 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

* Tổng số 7 7 4,931,560 4,931,560 4,191,831 4,191,831

I Lĩnh vực giao thông 6 6 4,824,754 4,824,754 4,101,041 4,101,041

1

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường dọc 

sông Thiếp đoạn từ đường trục TC21 kết nối 

với đường Quốc lộ 3 cũ, huyện Đông Anh

1 1
2026-

2029
575,050 575,050 488,790 488,790

UBND huyện Đông 

Anh

512/BC-KHĐT 

ngày 30/8/2024

297/TTr-

UBND 

05/9/2024

2

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục 

trung tâm TC21 đoạn từ đường Trường Sa 

đến đường Vành đai 3, huyện Đông Anh

1 1
2026-

2029
1,178,855 1,178,855 1,002,030 1,002,030

UBND huyện Đông 

Anh

502/BC-KHĐT 

ngày 30/8/2024

298/TTr-

UBND 

05/9/2024

3

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục 

trung tâm TC21 đoạn từ đường Vành đai 3 

đến hết địa phận quận Đông Anh

1 1
2026-

2029
1,477,183 1,477,183 1,255,610 1,255,610

UBND huyện Đông 

Anh

503/BC-KHĐT 

ngày 30/8/2024

296/TTr-

UBND 

05/9/2024

4
Xây dựng tuyến đường từ đường liên khu vực 

2 đến đường vành đai 3,5
1 1

2024-

2027
627,110 627,110 533,040 533,040

UBND huyện Đan 

Phượng

507/BC-KHĐT 

ngày 30/8/2024

299/TTr-

UBND 

05/9/2024

5

Xây dựng tuyến đường N08 (Đoạn từ đường 

liên khu vực 2 đến đường Hoàng Quốc Việt 

kéo dài) 

1 1
2024-

2027
843,272 843,272 716,780 716,780

UBND huyện Đan 

Phượng

506/BC-KHĐT 

ngày 30/8/2024

295/TTr-

UBND 

05/9/2024

6

Đầu tư xây dựng các tuyến đường theo quy 

hoạch cấp khu vực cạnh trường phổ thông 

liên cấp xã Yên Viên, huyện Gia Lâm 

1 1
2026-

2028
123,284 123,284 104,791 104,791

UBND huyện Gia 

Lâm

316/BC-KH&ĐT 

13/06/2024

203/TTr-

UBND 

19/6/2024

II Lĩnh vực HTKT tái định cư 1 1 106,806 106,806 90,790 90,790

1

Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuất khu đất 

dịch vụ tại các ô quy hoạch DV07, DV10, 

phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

1 1
2025-

2028
106,806 106,806 90,790 90,790

UBND quận Bắc Từ 

Liêm

505/BC-KHĐT 

ngày 30/8/2024

303/TTr-

UBND 

06/9/2024

Ghi chú

Báo cáo thẩm 

định

Tờ trình của 

UBND Thành 

phố

Hồ sơ pháp lý

NS Thành 

phố

NS cấp 

huyện

Tổng mức đầu tư trình duyệt

Tổng số

Nhu cầu KHV trung hạn

B

Thời 

gian 

thực 

hiện

Tổng 

số 

dự 

án

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày             /          /2024 của UBND Thành phố)

Phụ lục

Kế hoạch trung hạn 5 

năm đã được phê duyệt 

hoặc dự nguồn

KHV trung 

hạn

Trong đó: 

Kế hoạch 

chưa 

phân bổ 

Dự kiến phân bổ/bổ sung/điều 

chỉnh KHV trung hạn 5 năm 2021-

2025

Dự kiến nhu cầu Kế hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2026-2030

Chủ đầu tư 

(Dự kiến)

Đơn vị: Triệu đồng

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 18 CỦA HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

TT Dự án

A

Nhóm dự 

án

C
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